	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA 

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số: 934/QĐ-UBND
	Sơn La, ngày 13 tháng 5 năm 2013


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt giảm tiền thuê đất theo Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ và Quyết định số 2093/QĐ-TTg 
ngày 23/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường;

Căn cứ Quyết định số 2093/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất trong năm 2011 và năm 2012 đối với một số tổ chức kinh tế;

Căn cứ Thông tư số 94/2011/TT-BTC ngày 29 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tài chính; Thông tư số 141/2007/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2005 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP; Thông tư số 83/2012/TT-BTC ngày 23 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc miễn, giảm, gia hạn một số khoản thu ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ;

Căn cứ Công văn số 17969/BTC-QLCS ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2093/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ;

Xét đề nghị của Cục Thuế tại Tờ trình số 12/TTr-CT ngày 26 tháng 4 năm 2013,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt số tiền thuê đất được giảm cho các tổ chức thuê đất trên địa bàn tỉnh Sơn La, năm 2011 và 2012 là: 107 đơn vị; Tổng số tiền thuê đất được giảm là: 3.181.745.137 đồng (Ba tỷ, một trăm tám mươi mốt triệu, bảy trăm bốn mươi lăm nghìn, một trăm ba mươi bảy đồng chẵn). Trong đó:
   + Năm 2011: 
   657.994.701đồng.

   + Năm 2012: 
2.523.750.436 đồng.

(Chi tiết tên tổ chức, diện tích đất, số tiền thuê đất phê duyệt giảm của từng tổ chức theo Phụ biểu đính kèm).

Điều 2. Cục Thuế tỉnh có trách nhiệm ban hành Quyết định giảm tiền thuê đất cho từng trường hợp cụ thể và hướng dẫn, chỉ đạo Chi cục Thuế các huyện, thành phố tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế và các qui định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

	Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch, các PCTUBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, KTTH, Hồ Hải 20b.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Cầm Ngọc Minh


TỔNG HỢP DANH SÁCH PHÊ DUYỆT GIẢM TIỀN THUÊ ĐẤT NĂM 2011, 2012

(Kèm theo Quyết định số  934/QĐ-UBND ngày 13/5/2013 của UBND tỉnh Sơn La)

	STT
	Tên đơn vị 
	 
	Địa chỉ thuê đất
	Diện tích
 (m2)
	Số PS

 năm 2010
	Số thuế phê duyệt giảm  
	Tổng số thuế phê duyệt giảm năm 2011; 2012
	 Ghi chú  

	
	
	
	
	
	
	Năm 2011
	Năm 2012
	
	

	1
	2
	3
	4
	   5
	  6
	7
	8
	9
	   10

	 
	TỔNG CỘNG
	 
	947.822
	1.429.496.360
	657.994.701
	2.523.750.436
	3.181.745.137
	 

	A
	 THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 2093/QĐ-TTg 
(Ngành sản xuất: 16 đơn vị)
	 
	646.385
	495.107.207
	633.283.501
	834.467.646
	1.467.751.147
	 

	I
	THÀNH PHỐ
	 
	 
	153.464
	366.530.943
	458.957.601
	597.759.196
	1.056.716.797
	 

	1
	  C.ty TNHH Đ.tư và XD Sông Lam
	5500212361
	Bản Hìn, Chiềng An
	32.627
	1.978.000
	14.977.434
	17.972.896
	32.950.330
	 

	2
	C.ty CP Khoáng sản Sơn La
	5500154399
	Tổ 1
 Phường Quyết Tâm
	10.393
	47.456.390
	62.915.150
	75.498.150
	138.413.300
	 

	3
	C.ty CP Thực phẩm Sơn La
	5500154279
	274 Trần Đăng Ninh, Tổ 8, P.QTâm
	8.880
	37.821.728
	47.283.300
	56.740.000
	104.023.300
	 

	4
	C.ty CP Cơ khí Sơn La
	5500154617
	Km 10
 - Chiềng Sinh
	31.872
	72.767.478
	50.626.800
	110.005.600
	160.632.400
	 

	5
	C.ty CP Vật liệu XD I Sơn La
	5500154663
	Số 71 Đường 
  Nguyễn Lương Bằng
	31.688
	81.243.750
	102.802.050
	123.361.850
	226.163.900
	 

	6
	Công ty Điện lực Sơn La
	 0100100417-017
	 
	38.004
	125.263.597
	180.352.867
	214.180.700
	394.533.567
	 

	 
	 Văn phòng Công ty Điện lực Sơn La
	
	Phường Quyết thắng - TP Sơn La
	7.019
	58.205.350
	72.774.400
	81.871.150
	154.645.550
	 

	 
	Nhà máy điện 2/9
	
	Thành phố Sơn La
	6.635
	14.936.000
	15.752.800
	17.721.900
	33.474.700
	 


	 
	Chi nhánh Điện lực thành phố
	
	Thành phố Sơn La
	784
	13.468.000
	21.354.650
	24.024.000
	45.378.650
	 

	 
	Chi nhánh Điện lực Mai Sơn
	
	Thị trấn Hát Lót - huyện Mai Sơn
	4.998
	9.702.240
	18.537.500
	20.854.500
	39.392.000
	 

	 
	Chi nhánh Điện lực Yên Châu
	
	Thị trấn
 huyện Yên Châu
	1.997
	2.939.725
	1.249.350
	3.906.250
	5.155.600
	 

	 
	Chi nhánh Điện lực Mường La
	
	Thị trấn
 huyện Mường La
	2.044
	7.358.790
	9.353.867
	10.523.100
	19.876.967
	 

	 
	Chi nhánh Điện lực Bắc Yên
	
	Thị trấn
 huyện Bắc Yên
	1.968
	3.116.900
	6.254.700
	6.254.700
	12.509.400
	 

	 
	Chi nhánh Điện lực Sông Mã
	
	Thị trấn
 huyện Sông Mã
	2.521
	2.517.765
	1.040.850
	12.918.150
	13.959.000
	 

	 
	Chi nhánh Điện lực Mộc Châu
	
	Thị trấn
 huyện Mộc Châu
	2.483
	6.230.000
	8.598.500
	8.598.500
	17.197.000
	 

	 
	Chi nhánh Điện lực Phù Yên
	
	Thị trấn 
huyện Phù Yên
	2.376
	5.257.700
	12.762.500
	12.762.500
	25.525.000
	 

	 
	Chi nhánh Điện lực Thuận Châu
	
	Thị trấn
 huyện Thuận Châu
	5.179
	1.531.127
	12.673.750
	14.745.950
	27.419.700
	 

	II
	MAI SƠN
	
	 
	148.891
	43.878.275
	38.352.500
	76.056.250
	114.408.750
	 

	1
	Công ty Mía Đường Sơn La
	5500155321
	Bản Mu Kít -
 xã Cò Nòi
	135.526
	22.708.700
	34.027.000
	40.831.750
	74.858.750
	 

	2
	Công ty TNHH nhà nước 1 thành viên NNTH
	5500155096
	TK 19 - TT Hát Lót
	13.365
	21.169.575
	4.325.500
	35.224.500
	39.550.000
	 

	III
	MƯỜNG LA
	
	 
	1.680
	1.646.400
	2.990.400
	3.364.200
	6.354.600
	 

	1
	Lâm Trường Mường Bú
	5500155579
	Mường Bú MLa - SLa
	1.680
	1.646.400
	2.990.400
	3.364.200
	6.354.600
	 

	IV
	MỘC CHÂU
	
	 
	276.911
	76.026.589
	121.885.000
	146.190.000
	268.075.000
	 

	1
	Cty CP Đ.Tư và XD Mộc Châu
	5500155554
	Thị trấn NT
 Mộc Châu
	119.532
	23.438.088
	60.670.000
	72.769.000
	133.439.000
	 

	2
	Công ty dâu tằm tơ Mộc Châu
	5500155586
	Thị trấn NT
 Mộc Châu
	32.573
	13.043.000
	27.513.000
	33.013.000
	60.526.000
	 

	3
	Công ty chè Mộc Châu
	0100103915-017
	Thị trấn huyện
 Mộc Châu
	67.689
	13.740.001
	10.426.000
	12.650.000
	23.076.000
	 

	4
	C.ty CP giống bò sữa Mộc Châu
	5500154060
	Thị trấn NT
 Mộc Châu
	20.221
	18.807.000
	10.327.000
	12.321.000
	22.648.000
	 

	5
	C.ty CP chè Cờ Đỏ Mộc Châu
	5500157431
	TK Cờ Đỏ,
 TTNT Mộc Châu
	12.804
	1.290.000
	3.814.000
	4.475.000
	8.289.000
	 

	6
	Cty CP khoáng sản Sơn La
	5500155586
	Thị trấn NT
 Mộc Châu
	24.092
	5.708.500
	9.135.000
	10.962.000
	20.097.000
	 

	V
	PHÙ YÊN
	
	 
	65.439
	7.025.000
	11.098.000
	11.098.000
	22.196.000
	 

	1
	Cty Cổ phần Thuỷ sản Sơn La
	5500155201
	Khối 3 - Thị trấn Phù Yên
	65.439
	7.025.000
	11.098.000
	11.098.000
	22.196.000
	 

	B
	THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 13 (Ngành thương mại, dịch vụ: 90 đơn vị)
	292.910
	914.450.703
	0
	1.655.758.390
	1.655.758.390
	 

	I
	THÀNH PHỐ
	
	 
	80.150
	543.305.900
	0
	875.924.775
	875.924.775
	 

	1
	C.ty CP Xe khách Sơn La
	5500199544
	Đường 3/2, Tổ 9, P. QThắng
	5.697
	42.364.000
	
	63.546.000
	63.546.000
	 

	2
	CN Ngân hàng đầu tư & phát triển
	0100150619-016
	188, Tổ 5, P. Tô Hiệu
	1.009
	17.610.250
	
	27.024.400
	27.024.400
	 

	3
	C.ty CP In Sơn La
	5500214834
	Tổ 12, P. Quyết Thắng
	4.100
	7.812.000
	
	14.516.000
	14.516.000
	 

	4
	C.ty CP Xe khách số 1 Sơn La
	5500209496
	Đg 3/2, Tổ 9, 
P. QThắng
	3.290
	30.415.000
	
	42.472.500
	42.472.500
	 

	5
	Ban điều hành dự án thuỷ điện Sơn La
	0100105870-048
	Tổ 15, P. QThắng
	1.500
	5.425.000
	
	10.500.000
	10.500.000
	 

	6
	C.ty CP TVĐT Giao thông Sơn La
	5500154896
	498 Đg Trần Đăng Ninh, Tổ 3 Q.Tâm
	3.442
	26.035.000
	
	39.173.400
	39.173.400
	 

	7
	C.ty CP XNK Tổng hợp Sơn La
	5500155018
	Số 217 Đường Trường Chinh
	4.373
	51.294.500
	
	75.573.750
	75.573.750
	 

	8
	C.ty CP TVXD Thuỷ Lợi Sơn La
	5500155120
	186 
Nguyễn Lương Bằng
	2.020
	18.858.000
	
	28.116.900
	28.116.900
	 

	9
	C.ty CP Du lịch công đoàn Sơn La
	5500155064-1
	04 Phố Xuân Thuỷ, TP. Sơn La
	2.440
	14.435.750
	
	18.596.500
	18.596.500
	 

	10
	Công ty Bảo việt Sơn La
	0101527385-048
	45 Đường Tô Hiệu
	907
	15.030.750
	
	22.194.400
	22.194.400
	 

	11
	C.ty CP vận tải hành khách 2 - 9 Sơn La
	5500200736
	Tổ 1, P. Quyết Tâm
	1.200
	15.750.000
	
	26.775.000
	26.775.000
	 

	12
	Nhà khách UBND tỉnh Sơn La
	5500157199-001
	Tổ 8, P. Tô Hiệu
	5.657
	7.112.700
	
	12.917.700
	12.917.700
	 

	13
	C.ty CP Thương binh 30-4
	5500216888
	Tổ 1, P. Quyết Tâm
	4.210
	25.060.400
	
	41.153.400
	41.153.400
	 

	14
	Cty TNHH NN 1 thành viên MT Đô thị Sơn La
	5500217948
	Đường Lò Văn Giá
	4.212,0
	9.693.950
	
	33.649.200
	33.649.200
	 

	15
	Chi nhánh xăng dầu Sơn La
	0100232954-060
	Số 610 -
 Đường Lê Duẩn
	21.705,0
	93.949.800
	
	161.045.325
	161.045.325
	 

	16
	C.ty (TT) Phát hành sách và vật tư văn hoá S.La
	5500154984
	Số 482 -
 Đường Tô Hiệu
	388,0
	6.524.000
	
	9.686.200
	9.686.200
	 

	17
	C.Ty CP Khai thác c.trình thuỷ lợi Sơn La
	5500155057
	Tổ 2, P. Quyết Tâm
	882,0
	8.055.600
	
	9.964.000
	9.964.000
	 

	18
	C.ty CP VT&DV Đường sông Sơn La
	5500173546
	524 Đường 
Trần Đăng Ninh
	2.101,2
	16.992.500
	
	31.445.250
	31.445.250
	 

	19
	C.ty CP TM khách sạn tỉnh Sơn La
	5500154991
	Số 228 đường Trường Chinh
	3.963,0
	46.541.250
	
	77.484.750
	77.484.750
	 

	20
	C.ty CP Du lịch khách sạn Sơn La
	5500154913
	Số 01 đường 
Nguyễn Lương Bằng
	7.054,0
	84.345.450
	
	130.090.100
	130.090.100
	 

	II
	MAI SƠN
	
	 
	49.122
	118.374.215
	0
	243.995.500
	243.995.500
	 

	1
	Công ty TNHH Hoa Mai
	5500155339
	TK 5 Thị trấn Hát Lót
	1.239
	10.319.700
	
	19.728.250
	19.728.250
	 

	2
	DNTN Minh Thảo
	5500215316
	TK1 Thị trấn Hát Lót
	1.086
	3.918.600
	
	6.472.500
	6.472.500
	 

	3
	Công ty Cổ phần VINAFOODI
	5500208911
	TK 6 - TTHL
	7.841
	12.509.000
	
	13.880.250
	13.880.250
	 

	4
	C.ty CPKT nông nghiệp Sơn La
	5500217585
	TK 3 - TTHL
	7.911
	33.489.750
	
	55.814.500
	55.814.500
	 

	5
	Công ty DV Phát triển chè
	5500181096
	TK 4 - TTHL
	880
	3.901.800
	
	13.776.000
	13.776.000
	 

	6
	DNTN TM Minh Yên (Phương Đông)
	5500260492
	TK 6 - TTHL
	1.196
	2.670.000
	
	6.669.000
	6.669.000
	 

	7
	Bưu điện Mai Sơn
	5500115537
	TK 6 - TTHL
	1.213
	5.965.400
	
	12.740.000
	12.740.000
	 

	8
	C.ty CP CK và XDNN Sơn La
	5500209136
	TK 8 - TTHL
	4.608
	9.104.000
	
	15.042.250
	15.042.250
	 

	9
	C.ty Cổ phần khoáng sản Sơn La
	5500154399
	TK 3 - TTHL
	1.200
	0
	
	12.206.250
	12.206.250
	 

	10
	Chi nhánh xăng dầu
	0500232954-060
	 Đường Lê Duẩn-TPSL
	6.573
	15.685.925
	
	35.720.000
	35.720.000
	 

	11
	Công ty CPKS Thương mại SL
	5500154991
	 Đường Tr.Chinh-TPSL
	3.310
	10.104.290
	
	29.731.000
	29.731.000
	 

	12
	Công ty Cổ phần XNK tổng hợp S.La
	5500155018
	 Đường Tr.Chinh-TPSL
	704
	6.160.000
	
	9.240.000
	9.240.000
	 

	13
	Cty CP Vtải & DV Đường Sông S.La
	5500173546
	P Quyết Tâm TPSL
	10.066
	568.750
	
	1.666.750
	1.666.750
	 

	14
	Công Ty Bảo việt Sơn La
	0101527385-048
	Đường Tô Hiệu TPSL
	310
	2.599.000
	
	4.258.000
	4.258.000
	 

	15
	Cty TNHHNN 1 thành viên MT Đô thị S.La
	5500217948
	TK 3 - TTHL
	986
	1.378.000
	
	7.050.750
	7.050.750
	 

	III
	YÊN CHÂU
	
	
	10.298
	52.370.125
	0
	56.847.439
	56.847.439
	 

	1
	Cửa hàng số 7 Yên Châu
	0500232954-053
	Thị trấn Yên Châu
	442
	4.105.500
	
	4.998.000
	4.998.000
	 

	2
	Bưu điện Yên Châu
	5500296788006
	Thị trấn Yên Châu
	646
	6.191.500
	
	6.541.500
	6.541.500
	 

	3
	Cửa hàng lương thực Yên Châu
	5500208911-005
	Thị trấn Yên Châu
	4.376
	22.536.300
	
	23.492.232
	23.492.232
	 

	4
	Đội Quản lý đô thị Yên Châu
	5500217948
	Thị trấn Yên Châu
	152
	798.000
	
	798.000
	798.000
	 

	5
	 C.ty CP thương mại và khách sạn S.La
	5500154991
	Thị trấn Yên Châu
	3.822
	15.551.025
	
	15.681.657
	15.681.657
	 

	6
	Cửa hàng Dược Yên Châu
	5500214464-005
	Thị trấn Yên Châu
	180
	1.260.000
	
	1.890.000
	1.890.000
	 

	7
	Cửa hàng KD sách và vật tư Văn hoá
	5500154984003
	Thị trấn Yên Châu
	257
	1.849.800
	
	3.329.550
	3.329.550
	 

	8
	DNTN Nhàn Huệ
	5500273692
	Thị trấn Yên Châu
	423
	78.000
	
	116.500
	116.500
	 

	IV
	BẮC YÊN
	
	
	4.394
	10.090.700
	0
	9.153.200
	9.153.200
	 

	1
	Chi nhánh NH nông nghiệp Bắc Yên
	5500115417
	Thị trấn Bắc Yên
	1.174,0
	2.737.000
	
	3.005.800
	3.005.800
	 

	2
	C.ty CP Vinafood 1 Sơn La (VP kho Bắc Yên)
	5500208911
	Thị trấn Bắc Yên
	784
	3.142.000
	
	1.249.500
	1.249.500
	 

	3
	Chi nhánh C.ty CP vật tư KTNN Bắc Yên
	5500217585
	Thị trấn Bắc Yên
	850
	1.494.200
	
	1.421.500
	1.421.500
	 

	4
	Công ty TNHH môi trường Đô thị (Vị trí 1)
	5500217948
	Thị trấn Bắc Yên
	220
	77.000
	
	577.500
	577.500
	 

	5
	Cty Cổ phần thương mại Sông Đà
	5500215362
	Thị trấn Bắc Yên
	1.270
	2.392.700
	
	2.623.000
	2.623.000
	 

	6
	C.ty CP Dược vật tư y tế Bắc Yên
	5500214464
	Thị trấn Bắc Yên
	60
	147.000
	
	162.500
	162.500
	 

	7
	Hiệu sách nhân dân huyện Bắc Yên (VT1)
	5500154984
	Thị trấn Bắc Yên
	36
	100.800
	
	113.400
	113.400
	 

	V
	THUẬN CHÂU
	
	
	12.994
	25.969.050
	0
	92.884.500
	92.884.500
	 

	1
	Bưu điện tỉnh
	5500115537
	Thị trấn Thuận Châu
	1.301
	5.715.500
	
	15.288.500
	15.288.500
	 

	2
	C.ty CP XNK Lương Thực N.Sản Tây Bắc
	5500208911
	Thị trấn Thuận Châu
	7.322
	11.295.200
	
	39.497.650
	39.497.650
	 

	3
	C.ty CP XNK Tổng Hợp
	5500155018
	Thị trấn Thuận Châu
	531
	2.552.900
	
	7.882.900
	7.882.900
	 

	4
	C.ty CP Thương Mại Thuận Quỳnh
	5500154938
	Thị trấn Thuận Châu
	2.484
	5.593.450
	
	19.574.750
	19.574.750
	 

	5
	C.ty CP Dược Vật Tư Y tế
	5500214464
	Thị trấn Thuận Châu
	232
	812.000
	
	3.654.000
	3.654.000
	 

	6
	Chi nhánh xăng dầu Sơn La
	5500232954-060
	Thị trấn Thuận Châu
	1.124
	0
	
	6.986.700
	6.986.700
	 

	VI
	MƯỜNG LA
	
	 
	17.450
	36.117.455
	0
	76.073.750
	76.073.750
	 

	1
	Bưu điện Mường La
	5500115537
	TK3 - TT Ít Ong- MLa - LLa
	1.689
	9.222.600
	
	13.622.262
	13.622.262
	 

	2
	C.ty CP thương mại Khách Sạn Sơn La
	5500154991
	TK3 - TT Ít Ong- MLa - SLa
	4.604
	0
	
	19.492.433
	19.492.433
	 

	3
	C.ty CP cấp nước Sơn La
	5500154649
	TK3 - TT Ít Ong- MLa - SLa
	394
	2.603.615
	
	4.034.100
	4.034.100
	 

	4
	C.ty CP vật tư kỹ thuật nông nghiệp Sơn La
	5500217585
	TK4 - TT Ít Ong- MLa - SLa
	611
	1.245.300
	
	4.523.400
	4.523.400
	 

	5
	C.ty CP dược vật tư y tế Sơn La
	5500214464
	TK2 - TT Ít Ong- MLa - SLa
	240
	1.680.000
	
	3.150.000
	3.150.000
	 

	6
	C.ty CP phát hành sách và VTư văn hoá Sơn La
	5500154984
	TK3 - TT Ít Ong- MLa - SLa
	188
	604.500
	
	1.005.900
	1.005.900
	 

	7
	C.ty CP XNK lương thực nông sản Tây Bắc
	5500208911
	TK1 - TT Ít Ong- MLa - SLa
	6.490
	11.331.740
	
	12.803.205
	12.803.205
	 

	8
	  Chi nhánh Ngân hàng NN & PT Nông thôn
	5500115417
	TK3 - TT Ít Ong-MLa - SLa
	1.196
	9.429.700
	
	14.144.550
	14.144.550
	 

	9
	Chi nhánh Xăng dầu Sơn La
	5500232954
	Mường La - Sơn La
	2.038
	0
	
	3.297.900
	3.297.900
	 

	VII
	MỘC CHÂU
	
	
	62.362
	29.466.402
	0
	118.344.000
	118.344.000
	 

	1
	Công ty Bảo Việt Sơn La (CN Mộc Châu)
	0101527385-048
	  TK 7, thị trấn Mộc Châu
	595
	829.500
	
	5.415.000
	5.415.000
	 

	2
	CN Ngân hàng ĐT&PT Mộc Châu
	5500150619 - 016
	Thị trấn Mộc Châu
	695
	1.184.000
	
	6.165.000
	6.165.000
	 

	3
	Công ty TNHH MTV QL&XD đường bộ 224
	5500178015
	  TK 10, thị trấn Mộc Châu
	3.263
	2.249.400
	
	10.848.000
	10.848.000
	 

	4
	C.ty CP lương thực Sơn La
	5500208911
	 TK 4, thị trấn Mộc Châu
	2.822
	4.547.480
	
	15.456.000
	15.456.000
	 

	5
	C.ty CP XNK tổng hợp Sơn La
	5500155018
	TK 4, thị trấn Mộc Châu
	1.080
	3.124.000
	
	10.512.000
	10.512.000
	 

	6
	C.ty CP phát hành sách và VT VH Sơn La
	5500154984
	 TK 10, thị trấn Mộc Châu
	350
	1.243.000
	
	3.911.000
	3.911.000
	 

	7
	C.ty CP dược và VT y tế Sơn La
	5500214464
	 TK 9, thị trấn Mộc Châu
	440
	770.000
	
	5.082.000
	5.082.000
	 

	8
	C.ty CP thương mại KS Hương Sen
	5500441026
	 TK 7, thị trấn Mộc Châu
	4.248
	18.227
	
	18.970.000
	18.970.000
	 

	9
	C.ty TNHH môi trường đô thị
	5500217948
	  TK 12, thị trấn Mộc Châu
	780
	948.700
	
	3.030.000
	3.030.000
	 

	10
	C.ty TNHH du lịch và DVCĐ M.Châu
	5500216655
	Thị trấn NT Mộc Châu
	24.126
	6.032.000
	
	22.262.000
	22.262.000
	 

	11
	CN Cty CP vật tư KT nông nghiệp Mộc Châu
	5500217585-008
	 TK 6, thị trấn Mộc Châu
	806
	2.628.000
	
	4.868.000
	4.868.000
	 

	12
	Chi nhánh xăng dầu Sơn La
	5500232954-060
	Mộc Châu
	23.157
	5.892.095
	
	11.825.000
	11.825.000
	 

	VIII
	SÔNG MÃ
	
	 
	18.097
	39.465.156
	0
	76.657.226
	76.657.226
	 

	1
	Chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp SLa
	5500115417
	Thị trấn Sông Mã
	3 053
	5.924.100
	
	15 970 710
	15.970.710
	 

	2
	Bưu điện tỉnh
	5500115537
	Thị trấn Sông Mã
	1 212
	6.396.600
	
	9 842 175
	9.842.175
	 

	3
	C.ty CP XNK lương thực NSản Tây Bắc
	5500208911
	Thị trấn Sông Mã
	4 685
	9.061.500
	
	19 860 750
	19.860.750
	 

	4
	C.ty CP vật tư KT Nông nghiệp SLa
	5500217585
	Thị trấn Sông Mã
	1 752
	669.160
	
	1 068 060
	1.068.060
	 

	5
	C.ty TNHH môi trường đô thị
	5500217948
	Thị trấn Sông Mã
	250
	437.500
	
	2 362 500
	2.362.500
	 

	6
	C.ty CP XNK tổng hợp Sơn La
	5500155018
	Thị trấn Sông Mã
	1 200
	462.000
	
	1 650 000
	1.650.000
	 

	7
	C.ty CP thương mại Sông Mã
	5500155385
	Thị trấn Sông Mã
	5 627
	15.322.296
	
	23 684 381
	23.684.381
	 

	8
	C.ty CP Dược - Vật Tư Y Tế SLa
	5500214464
	Thị trấn Sông Mã
	318
	1.192.000
	
	2 218 650
	2.218.650
	 

	IX
	PHÙ YÊN
	
	
	38 042
	59 291 700
	
	105 878 000
	105 878 000
	 

	1
	Công ty CP QLSC và XDCT giao thông II Sơn La
	5500213559
	Khối 16 - Thị trấn Phù Yên
	25 698
	11.819.400
	
	20 825 000
	20.825.000
	 

	2
	Cửa hàng xăng dầu số 10 - Phù Yên
	0500232954060
	Khối 12 - Thị trấn Phù Yên
	2 770
	18.616.500
	
	18 847 500
	18.847.500
	 

	3
	Công ty cổ phần thương mại Sông đà Sơn La
	5500215362
	Khối 4 - Thị trấn Phù Yên
	6 865
	27.327.500
	
	49 694 500
	49.694.500
	 

	4
	Đội quản lý đô thị huyện Phù Yên
	5500154790-003
	Khối 5 - Thị trấn Phù Yên
	360
	882.000
	
	1 323 000
	1.323.000
	 

	5
	Ngân hàng nông nghiệp và PTNT Phù Yên
	5500115417 -009
	Khối 4 - Thị trấn Phù Yên
	2 349
	646.300
	
	15.188.000
	15.188.000
	 

	C
	THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 13, QĐ SỐ 2093
	
	8.528
	19.938.450
	24.711.200
	33.524.400
	58.235.600
	 

	
	(Vừa có ngành SX, TM, DV: 01 đơn vị)
	
	
	
	
	
	
	 

	1
	CTCP Chế biến lâm sản và XD Sơn La
	5500154575
	Số 99, Đường 3/2, P. QThắng
	8.528
	19.938.450
	24.711.200
	33.524.400
	58.235.600
	 


